TRƯỜNG THPT TX PHƯỚC LONG         HƯỚNG DẪN CHẤM THEO MA TRẬN ĐỀ THI

     TỔ: SINH – CÔNG NGHỆ                          ( HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2014 – 2015)
 ----------------- ****   -----------------                               MÔN : SINH HỌC 11.
Câu 1: ( 3đ). Đặc điểm 2 pha của quang hợp

a. Nêu khái niệm về quang hợp ở thực vật                                                                           (  0.5đ  )

b. Nêu dặc điểm 2 pha
	Đặc điểm
	Pha sáng
	Pha tối
	Điểm 

	Nơi xảy ra
	- Trên màng tilacoit của hạt Grana của lục lạp
	- Trong chất nền Stroma của hạt lục lạp
	0.5đ

	Nguyên liệu
	- Nước và năng lượng ánh sáng
	- hai sản phẩm của pha sáng chuyển sang là ATP và NADPH
	0.5đ

	Cơ chế
	Xảy ra quá trình quang phân li nước và phốt phorin hóa
	Xảy ra quá trình cố định CO2 trong chu trình Canvin
	1.5đ

	Sản phẩm
	 ATP, NADPH và Oxi
	Chất hữu cơ  là Glucozo
	

	Các nhóm thực vậtC3, C4, CAM
	Giống1 nhau ở cả 3 nhóm
	- Khác nhau ở cả 3 nhóm
	


Câu 2: (2đ)
	Đặc điểm
	Hệ tuần hoàn hở
	Hệ tuần hoàn kín
	Điểm

	
	- Máu chảy không hoàn toàn trong hệ mạch ( do đổ vào xoang cơ thể )
- TB trao đổi trực tiếp với máu
- Máu chảy tốc với độ chậm và áp lực thấp.

- Sắc tố hô hấp là Hemoxianin
- Ví dụ: châu chấu, dế…
	- Máu chảy hoàn toàn trong hệ mạch ( mạch kín )
- TB trao đổi thông qua thành mao mạch
- Máu chảy tốc với độ nhanh và áp lực mạnh.

- Sắc tố hô hấp là Hemoglobin
- Ví dụ : cá , người …
	0.5đ
0.5đ

0.5đ
0.5đ


Câu 3: (2.đ):
-Phân biệt 2 kiểu ứng động                                              
	
	Ứng động sinh trưởng
	Ứng động không sinh trưởng
	

	Đặc điểm
	-Là kiểu vận động có liên quan đến sự phân chia và lớn lên của tế bào
-Do sự vận động của cơ thể, cơ quan của cây
	- Là kiểu vận động không liên quan đến sự phân chia và lớn lên của tế bào
- Do sự thay đổi sức trương nước, lan truyền kích thích, chấn động cơ học..


	1đ

	Ví dụ
	- Lấy  ví dụ :vận động quấn vòng của tua cuốn ở bầu, bí , mướp… làm giàn để thu được nhiều quả, đánh thức chồi ngủ ..
	- Lấy  ví dụ : vận dộng bắt mồi cây  ấm, cụp lá cây trinh nữ…giúp cây thích nghi với môi trường
	1đ


Câu 4 ( 3đ)

· Là phản xạ có điều kiện: phản xạ này có đựơc do học tập hoặc rút kinh nghiệm trong cuộc sống ( 0.5đ)
· Ý nghĩa : những phản xạ có được do học tập giúp sinh vật và con người ngày càng thích nghi với môi trường và phục vụ nhiều trong cuộc sống ( 0.5đ)
· Phân tích theo một cung phản xạ ( 2đ)
+  Bộ phận tiếp nhận kích hích : là mắt ( nhìn  thấy đèn đỏ)

+  Bộ phận phân tích , tổng hợp kích thích và đề ra phương án giải quyết: là não ( thấy đèn đỏ mà vẫn tiếp tục đi là báo hiệu sự nguy hiểm nên phải đề ra phương án giải quyết là dừng lại
+ Bộ phận trả lời kích thích ( thực hiện phản ứng ) : là cơ ( dừng lại )

